
31 CÕI 

1. Địa ngục (niraya) 

Loài Đọa Xứ (apāya) là các chúng sinh tái tục bằng tâm Quan Sát xả thọ bất thiện và sống 

trong 4 cảnh giới (chưa hẳn là cõi): Địa ngục (naraka hoặc niraya), a-tu-la (asurakāya), bàng 

sanh (tiracchānayoni) và ngạ quỷ (pettivisaya). Trong số đó, ngoại trừ chúng sanh ở địa ngục 

(chỉ sống ở địa ngục), 3 loài còn lại có mặt ở khắp 3 cõi là Tứ Thiên Vương, Nhân loại, và Địa 

ngục. 

Địa ngục (niraya) có 1 hạng người: 

Người Khổ (duggatyahetukapuggala) 

2. Bàng sanh (tiracchānayoni) 

 Loài Đọa Xứ (apāya) là các chúng sinh tái tục bằng tâm Quan Sát xả thọ bất thiện và sống 

trong 4 cảnh giới (chưa hẳn là cõi): Địa ngục (naraka hoặc niraya), a-tu-la (asurakāya), bàng 

sanh (tiracchānayoni) và ngạ quỷ (pettivisaya). Trong số đó, ngoại trừ chúng sanh ở địa ngục 

(chỉ sống ở địa ngục), 3 loài còn lại có mặt ở khắp 3 cõi là Tứ Thiên Vương, Nhân loại, và Địa 

ngục. 

Bàng sanh (tiracchānayoni) có 1 hạng người:  

Người Khổ (duggatyahetukapuggala) 

3. Ngạ quỷ (petavisaya) 

Loài Đọa Xứ (apāya) là các chúng sinh tái tục bằng tâm Quan Sát xả thọ bất thiện và sống 

trong 4 cảnh giới (chưa hẳn là cõi): Địa ngục (naraka hoặc niraya), a-tu-la (asurakāya), bàng 

sanh (tiracchānayoni) và ngạ quỷ (pettivisaya). Trong số đó, ngoại trừ chúng sanh ở địa ngục 

(chỉ sống ở địa ngục), 3 loài còn lại có mặt ở khắp 3 cõi là Tứ Thiên Vương, Nhân loại, và Địa 

ngục. 

Ngạ quỷ (petavisaya) có 1 hạng người:  

Người Khổ (duggatyahetukapuggala) 

4. A-tu-la (asurakāya) 

Loài Đọa Xứ (apāya) là các chúng sinh tái tục bằng tâm Quan Sát xả thọ bất thiện và sống 

trong 4 cảnh giới (chưa hẳn là cõi): Địa ngục (naraka hoặc niraya), a-tu-la (asurakāya), bàng 

sanh (tiracchānayoni) và ngạ quỷ (pettivisaya). Trong số đó, ngoại trừ chúng sanh ở địa ngục 



(chỉ sống ở địa ngục), 3 loài còn lại có mặt ở khắp 3 cõi là Tứ Thiên Vương, Nhân loại, và Địa 

ngục. 

A-tu-la (asurakāya) có 1 hạng người:  

Người Khổ (duggatyahetukapuggala) 

5. Nhân loại (manussa) 

Thiện Thú (sugati) Dục giới gồm nhân loại và chư thiên ở cõi người và 6 cõi Dục thiên (Tứ 

Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hoá Lạc thiên và Tha Hoá Tự Tại). Nhân thiên cõi 

Dục giới nói chung tái sinh bằng một trong ba loại tâm: Quan Sát thọ xả quả thiện, Đại quả ly 

trí và Đại quả hợp trí. 

Nhân loại (manussa) có 11 hạng người: 

1. Người Lạc Vô Nhân (sugatyahetukapuggala) 

2. Người Nhị Nhân (dvihetukapuggala) 

3. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

4. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

5. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

6. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

7. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

8. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

9. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

10. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

11. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

6. Tứ Thiên Vương (catummahārājikā) 

Thiện Thú (sugati) Dục giới gồm nhân loại và chư thiên ở cõi người và 6 cõi Dục thiên (Tứ 

Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hoá Lạc thiên và Tha Hoá Tự Tại). Nhân thiên cõi 

Dục giới nói chung tái sinh bằng một trong ba loại tâm: Quan Sát thọ xả quả thiện, Đại quả ly 

trí và Đại quả hợp trí. 

Tứ Thiên Vương (catummahārājikā) có 11 hạng người: 

1. Người Lạc Vô Nhân (sugatyahetukapuggala) 

2. Người Nhị Nhân (dvihetukapuggala) 

3. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

4. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

5. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

6. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

7. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 



8. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

9. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

10. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

11. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

7. Đao Lợi (tāvatiṃsā) 

Thiện Thú (sugati) Dục giới gồm nhân loại và chư thiên ở cõi người và 6 cõi Dục thiên (Tứ 

Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hoá Lạc thiên và Tha Hoá Tự Tại). Nhân thiên cõi 

Dục giới nói chung tái sinh bằng một trong ba loại tâm: Quan Sát thọ xả quả thiện, Đại quả ly 

trí và Đại quả hợp trí. 

Đao Lợi (tāvatiṃsā) có 10 hạng người: 

1. Người Nhị Nhân (dvihetukapuggala) 

2. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

3. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

4. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

5. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

6. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

7. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

8. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

9. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

10. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

8. Dạ Ma (yāmā) 

Thiện Thú (sugati) Dục giới gồm nhân loại và chư thiên ở cõi người và 6 cõi Dục thiên (Tứ 

Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hoá Lạc thiên và Tha Hoá Tự Tại). Nhân thiên cõi 

Dục giới nói chung tái sinh bằng một trong ba loại tâm: Quan Sát thọ xả quả thiện, Đại quả ly 

trí và Đại quả hợp trí. 

Dạ Ma (yāmā) có 10 hạng người: 

1. Người Nhị Nhân (dvihetukapuggala) 

2. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

3. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

4. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

5. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

6. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

7. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

8. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

9. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

10. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 



9. Đâu Suất (tusitā) 

Thiện Thú (sugati) Dục giới gồm nhân loại và chư thiên ở cõi người và 6 cõi Dục thiên (Tứ 

Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hoá Lạc thiên và Tha Hoá Tự Tại). Nhân thiên cõi 

Dục giới nói chung tái sinh bằng một trong ba loại tâm: Quan Sát thọ xả quả thiện, Đại quả ly 

trí và Đại quả hợp trí. 

Đâu Suất (tusitā) có 10 hạng người: 

1. Người Nhị Nhân (dvihetukapuggala) 

2. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

3. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

4. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

5. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

6. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

7. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

8. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

9. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

10. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

10.  Hoá Lạc thiên (nimmānarati) 

Thiện Thú (sugati) Dục giới gồm nhân loại và chư thiên ở cõi người và 6 cõi Dục thiên (Tứ 

Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hoá Lạc thiên và Tha Hoá Tự Tại). Nhân thiên cõi 

Dục giới nói chung tái sinh bằng một trong ba loại tâm: Quan Sát thọ xả quả thiện, Đại quả ly 

trí và Đại quả hợp trí. 

Hoá Lạc thiên (nimmānarati) có 10 hạng người: 

1. Người Nhị Nhân (dvihetukapuggala) 

2. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

3. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

4. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

5. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

6. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

7. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

8. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

9. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

10. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

 



11.  Tha Hoá Tự Tại (paranimmitavasavattī) 

Thiện Thú (sugati) Dục giới gồm nhân loại và chư thiên ở cõi người và 6 cõi Dục thiên (Tứ 

Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hoá Lạc thiên và Tha Hoá Tự Tại). Nhân thiên cõi 

Dục giới nói chung tái sinh bằng một trong ba loại tâm: Quan Sát thọ xả quả thiện, Đại quả ly 

trí và Đại quả hợp trí. 

Tha Hoá Tự Tại (paranimmitavasavattī) có 10 hạng người: 

1. Người Nhị Nhân (dvihetukapuggala) 

2. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

3. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

4. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

5. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

6. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

7. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

8. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

9. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

10. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

12.  Phạm Chúng thiên (brahmapārisajja) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Phạm Chúng thiên (brahmapārisajja) có 9 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

3. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

4. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

5. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

6. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

7. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

8. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

9. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 



13.  Phạm Phụ thiên (brahmapurohita) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Phạm Phụ thiên (brahmapurohita) có 9 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

3. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

4. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

5. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

6. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

7. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

8. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

9. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

14.  Đại Phạm thiên (mahābrahma) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Đại Phạm thiên (mahābrahma) có 9 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

3. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

4. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

5. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

6. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

7. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

8. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

9. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 



15.  Thiểu Quang thiên (parittābhā) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Thiểu Quang thiên (parittābhā) có 9 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

3. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

4. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

5. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

6. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

7. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

8. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

9. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

16.  Vô Lượng Quang thiên (appamāṇābhā) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Vô Lượng Quang thiên (appamāṇābhā) có 9 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

3. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

4. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

5. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

6. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

7. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

8. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

9. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 



 

17.  Quang Âm thiên (ābhassarā) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Quang Âm thiên (ābhassarā) có 9 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

3. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

4. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

5. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

6. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

7. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

8. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

9. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

18.  Thiểu Tịnh thiên (parittasubhā) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Thiểu Tịnh thiên (parittasubhā) có 9 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

3. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

4. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

5. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

6. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

7. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

8. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

9. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 



19.  Vô Lượng Tịnh thiên (appamāṇasubhā) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Vô Lượng Tịnh thiên (appamāṇasubhā) có 9 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

3. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

4. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

5. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

6. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

7. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

8. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

9. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

20.  Biến Tịnh thiên (subhakiṇhā) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Biến Tịnh thiên (subhakiṇhā) có 9 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

3. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

4. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

5. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

6. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

7. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

8. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

9. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 



21.  Quảng Quả thiên (vehapphala) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Quảng Quả thiên (vehapphala) có 9 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Sơ đạo (sotāpattimaggaṭṭha) 

3. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

4. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

5. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

6. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

7. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

8. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

9. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

22.  Vô Tưởng thiên (asaññāsatta) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Vô Tưởng thiên (asaññāsatta) có 1 hạng người: 

Người Lạc Vô Nhân (sugatyahetukapuggala) 

 

23.  Cõi Vô Phiền (avihā) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 



không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Cõi Vô Phiền (avihā) có 3 hạng người: 

1. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

2. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

3. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

24.  Cõi Vô Nhiệt (ātappā) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Cõi Vô Nhiệt (ātappā) có 3 hạng người: 

1. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

2. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

3. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

25.  Cõi Thiện Hiện (sudassā) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Cõi Thiện Hiện (sudassā) có 3 hạng người:  

1. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

2. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

3. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 



26.  Cõi Thiện Kiến (sudassī) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Cõi Thiện Kiến (sudassī) có 3 hạng người: 

1. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

2. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

3. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

27.  Cõi Sắc Cứu Cánh (akaniṭṭha) 

Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến 

Ngũ thiền Sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô Tưởng) và 5 cõi 

dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ngũ Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện 

Kiến và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh (bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì 

không còn trở ra để tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục bằng 1 trong 5 

tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 

Cõi Sắc Cứu Cánh (akaniṭṭha) có 3 hạng người:  

1. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

2. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

3. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

28.  Hư Không Vô Biên (ākāsānañcāyatanabhūmi) 

Vô sắc giới gồm có 4 cõi dành cho những vị Phạm thiên đã đắc Ngũ thiền Sắc giới và nhàm 

chán sắc pháp, rồi tu tập các đề mục Vô sắc. Người 4 cõi này tái tục bằng 1 trong 4 tâm Quả 

Vô sắc. 

Hư Không Vô Biên (ākāsānañcāyatanabhūmi) có 8 hạng người:  

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

3. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 



4. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

5. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

6. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

7. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

8. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

29.  Thức Vô Biên (viññāṇañcāyatanabhūmi) 

Vô sắc giới gồm có 4 cõi dành cho những vị Phạm thiên đã đắc Ngũ thiền Sắc giới và nhàm 

chán sắc pháp, rồi tu tập các đề mục Vô sắc. Người 4 cõi này tái tục bằng 1 trong 4 tâm Quả 

Vô sắc. 

Thức Vô Biên (viññāṇañcāyatanabhūmi) có 8 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

3. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

4. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

5. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

6. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

7. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

8. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

30.  Vô Sở Hữu (ākiñcaññāyatanabhūmi) 

Vô sắc giới gồm có 4 cõi dành cho những vị Phạm thiên đã đắc Ngũ thiền Sắc giới và nhàm 

chán sắc pháp, rồi tu tập các đề mục Vô sắc. Người 4 cõi này tái tục bằng 1 trong 4 tâm Quả 

Vô sắc. 

Vô Sở Hữu (ākiñcaññāyatanabhūmi) có 8 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

3. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

4. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

5. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

6. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

7. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

8. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 



31.  Phi Tưởng Phi Phi Tưởng (nevasaññānāsaññāyatanabhūm) 

Vô sắc giới gồm có 4 cõi dành cho những vị Phạm thiên đã đắc Ngũ thiền Sắc giới và nhàm 

chán sắc pháp, rồi tu tập các đề mục Vô sắc. Người 4 cõi này tái tục bằng 1 trong 4 tâm Quả 

Vô sắc. 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
(nevasaññānāsaññāyatanabhūmi) có 8 hạng người: 

1. Người Tam Nhân (tihetukapuggala) 

2. Người Nhị đạo (sakadāgamimaggaṭṭha) 

3. Người Tam đạo (anāgāmimaggaṭṭha) 

4. Người Tứ đạo (arahattamaggaṭṭha) 

5. Người Sơ quả (sotāpattiphalaṭṭha) 

6. Người Nhị quả (sakadāgamiphalaṭṭha) 

7. Người Tam quả (anāgāmiphalaṭṭha) 

8. Người Tứ quả (arahattaphalaṭṭha) 

 

 

 


